
Week 13 – Grade 8      

Unit 7 – MY NEIGHBORHOOD 

 LISTEN AND READ 

❖ New words  

- Neighborhood (n) : khu phố, làng xóm  

- Area (n) : khu vực, vùng  

- Serve (v) : phục vụ  

- Taste (v) :  nếm  

- Tasty (a) : ngon miệng  

-  Bài hội thoại :  

- Nam: Hi. My name's Nam. 

- Na: Hello. Nice to meet you, Nam. I’m Na. 

- Nam: Are you new around here? 

- Na: Yes. We’ve been here since last week. 

- Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood. 

- Na: I hope so. How long have vou lived here? 

- Nam: Oh, we've lived here for about 10 years. 

- Na: You must know the area very well. 

- Nam: I do. 

- Na: Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight. 

- Nam: There is one just around the corner. 

- Na: What is the food like? 

- Nam: It’s very good. We like to eat there. It serves Hue food and the pancakes are delicious. You 

should try them. 

- Na: I will. Thanks. 

 

Dịch bài hội thoại: 

- Nam: Chào bạn. Mình tên là Nam. 

- Na: Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Na. 

- Nam: Bạn mới đến đây à? 

- Na: Ừ. Mình đã ở đây từ tuần trước. 

- Nam: Minh tin chắc bạn sẽ thích vùng này cho mà xem. 

- Na: Hy vọng là mình sẽ thích. Bạn sống ờ đây bao lâu rồi? 

- Nam: Ô, mình sống ở đây chừng 10 năm rồi. 



- Na: Chắc bạn biết vùng này rất rõ. 

- Nam: Mình biểt chứ. 

- Na: Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Mẹ mình quá mệt không thể nấu cơm tối nay được. 

- Nam: Có một nhà hàng ở ngay góc đường đằng kia thôi. 

- Na: Thức ăn ở đó như thế nào? 

- Nam: Rất ngon. Chúng mình thích ăn ở đó. Ở đó phục vụ món ăn Huế và bánh khoái thì rất ngon. Bạn 

nên ăn thử. 

- Na: Mình sẽ ăn. Cám ơn bạn nhé. 

TASK 1. FILL IN THE MISSING INFORMATION.  

(Hãy điền thông tin còn thiếu.) 

a) Na is _______ to the neighborhood. 

b) She and her family arrived ________ . 

c) Na’s mother is very________ . 

d) There is a in the area. 

e) The restaurant serves food from________ . 

f) Nam thinks the ________ are tasty 

TASK 2. ANSER THE QUESTIONS  

1. How long has Nam lived here ? 

2. Does Nam know the area very well ?   

3. Where is the restaurant ?  

4. What are the pancakes like ?  

 

KEY :  

TASK 1. FILL IN THE MISSING INFORMATION.  

a. Na is new to the neighborhood. 

b. She and her family arrived last week. 

c. Na's mother is very tired. 

d. There is a restaurant in the area. 

e. The restaurant serves food from Hue. 

f. Nam thinks the pancakes are tasty. 
 
TASK 2. ANSWER THE QUESTIONS  

1/ Nam has lived here for about 10 years.  

2/ Yes, he does.  

3/ The restaurant is close by, just around the corner.  

4/ The pancakes are delicious.  
 



 

II. LISTEN  

New words 

- Culture House (n)   : nhà văn hóa 

- Town Ground (n)     : Sân vận động thành phố      

- English Speaking Contest (n)  : cuộc thi nói tiếng Anh  

- Opening show (n)    : lễ khai mạc  

 

Listening :  

Na: Hi, Nam. 

Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend? 

Na: I'm not sure. I just don’t know what to do and where to go in this new neighborhood. 

Nam: Why don't we look at “What's on this week?” in the newspaper. 

Na: Good idea. Can you suggest what I should do? 

Nam: Do you like movies? There's a new film at the Millennium Cinema. 

Na: What’s that? The Newcomer, Australian film. I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies. 

Nam: You did? 

Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting! 

Nam: But it does not open during the weekend. And you can not go to the English Speaking contest 

either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le Do school and Quang Trung 

school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh. 

Na: Where do they play? 

Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town, I can tell you. Do you like to join us? 

Na: Oh. yes. I’d love to. I’ve never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match 

at the stadium. And I'd like to visit the Town Ground, too. 

Nam: Great. I'll tell Minh and Ba to come to your home and we all go together. Remember the match 

starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don't want to miss the opening show. 

Dịch bài nghe: 

Na: Chào, Nam. 

Nam: Chào, Na. Bạn định làm gì vào cuối tuần này? 

Na: Mình cũng chưa biết nữa. Mình vẫn chưa biết phải làm gì và đi đâu ở khu phố mới này. 

Nam: Chúng ta xem chuyên mục "Có gì trong tuần này?" trên báo nhé? 

Na: Ý tưởng hay đấy. Bạn có thể gợi ý cho mình nên làm gì không? 

Nam: Bạn có thích xem phim không? Có một bộ phim mới tại rạp Millennium Cinema. 

Na: Phim gì thế? "The Newcomer", phim của Úc. Mình đã xem bộ phim này trước đây. Mình xem trên kênh Star 

Movies. 



Nam: Thật à? 

Na: Ừ. Ở đây, triển lãm ảnh tại Nhà văn hóa nghe thật thú vị! 

Nam: Nhưng nó không mở cửa vào cuối tuần. Và bạn cũng không thể tham dự cuộc thi Nói tiếng Anh. Hôm đó 

là vào thứ Năm. À, ừ. Đây, bóng đá, trận đấu giữa trường Lê Đô và trường Quang Trung, đội U15 xuất sắc nhất 

tỉnh ta. Mình chắc chắn sẽ đi xem nó với Ba và Minh. 

Na: Họ chơi ở đâu? 

Nam: Ở sân thị trấn. Đây là một sự kiện rất đặc biệt trong thị trấn mà mình có thể kể cho bạn nghe. Bạn có thích 

tham gia với chúng mình không? 

Na: Ồ. Có. Mình rất thích. Mình chưa bao giờ đến xem một trận đấu bóng đá trước đây. Sẽ thật thú vị khi xem 

trận đấu thực sự tại sân vận động. Và mình cũng muốn tham quan sân thị trấn nữa. 

Nam: Tuyệt quá. Mình sẽ bảo Minh và Ba đến nhà bạn và tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hãy nhớ rằng trận 

đấu bắt đầu lúc 4 giờ chiều, nhưng chúng ta phải ở đó trước 3h30 nếu chúng ta không muốn bỏ lỡ buổi khai 

mạc. 

Task 1 : Read the dialogue and fill in the blank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2 :  Check the correct box for True / False or No Information.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Key :  

Task 1 : 2. Town Ground  3. English Speaking Contest        4. Culture House 

  

 

 

 



Task 2 :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP 

I. Multiple Choice 
1. David has loved sports __________ he was a child. 

      a. since             b. for   c. when  d. in 

2. The storm has ___________ 50 houses and buildings. 

      a. damage  b. damaged  c. damaging  d. to damage 

3. The new shopping mall is very __________ for us. 

       a. convenience  b. convenient   c. comfortably d. conveniently 

4. The weather is better today. Yes,  it isn’t __________ yesterday. 

     a. as cold like            b. as colder as c. as cold as   d. so cold so 

5. ____________ is it since you last saw Joe? 

   a. How long  b. How far  c. What time  d. What day 

6. The restaurant _________ food from Hue. 

    a. orders             b. supplies            c. provides  d. serves 

7. “I’m really sorry, but I won’t be able to come your party.”  “__________________” 

    a. Just fine. Thanks.                                           b. Oh, that’s too bad of you. 

   c. I’m sorry, too. But that’s OK.                        d . What’s the matter ? 

8.___________ is something that people make or grow to sell. 

     a. Product             b. Production   c. Produce   d. Productive 

9. She __________ millions of dollars since 2000. 

     a. earned             b. has earned  c. have earned d. earns 

10. To buy fresh fish my mother has to go to the __________ early in the morning. 

     a. green market            b. street market         c. department store d. wet market 

11. The residents have been concerned __________ the new mall for a few months. 

    a. at   b. on           c. in   d. about                        

12. Ann’s grade is the same _____________ mine. 

    a. than              b. like   c. as   d. to 

13. My mother was _________ last night, so we went out for dinner. 

     a. tired enough to cook    c. too tired to cook 

     b. very tired to cook               d. tired for cooking 

14. The new shopping mall is quiet __________ the present shopping area. 

    a. different from b. the same  c. like to  d. similar 

15. Airmail is ____________ expensive than surface mail 

     a. the most  b. the same  c. as   d. more 

16. My aunt hasn’t called  since I last ____________ to her in May. 

     a. speak   b. has spoken  c. spoke  d. had spoken 

17. Customers can shop in ____________ in the new shopping mall in town 



      a. concern  b. convenience c. comfort  d. community 

18. They offer a 10 percent ___________on bus travel for students. 

      a. discount  b. term   c. fund   d. comfort 

19.We have a wide ___________ of imported furniture.  

     a. selective  b. selection  c. select  d. selected 

20. Many online retailers  __________ free delivery, saving you any extra costs. 

      a. offer                        b. notice  c. store   d. buy 

 

II.CAUTION SIGNS – WARNINGS  

 

Key:  

I. Multiple Choice 
1. David has loved sports ………..he was a child. 

      a. since             b. for   c. when  d. in 

2. The storm has …………. 50 houses and buildings. 

      a. damage  b. damaged  c. damaging  d. to damage 

3. The new shopping mall is very ………….. for us. 

       a. convenience  b. convenient    c. comfortably  d. conveniently 

4. The weather is better today. Yes,  it isn’t _........ yesterday. 

     a. as cold like            b. as colder as  c. as cold as  d. so cold so 

5. ____________ is it since you last saw Joe? 

   a. How long  b. How far  c. What time  d. What day 

6. The restaurant _________ food from Hue. 

    a. orders             b. supplies            c. provides  d. serves 

7. “I’m really sorry, but I won’t be able to come your party.”  “__________________” 

    a. Just fine. Thanks.                                           b. Oh, that’s too bad of you. 

   c. I’m sorry, too. But that’s OK.                        d . What’s the matter ? 

1. What does this sign mean?  

  

 

A. Do not shake  hands without smiling . 

B. Life is better when you are laughing . 

C. Smile instead of shaking hands . 

D. Smile is a way to solve the problem . . 

2. What does this sign mean?  

 

 

A. No parking allowed   

B. No partying 

C. No pedestrians allowed 

D. No passing allowed  

3. What does this sign mean?  

 

A.  Study zone 

Quiet zone 

Detention room 

Testing in progress 

4. What does this sign mean?  

  

 

A. Take out the garbage  

B.  All trash must be in bags 

C. Recycle bottles only 

D. All trash must put in the container 

 



8._........._ is something that people make or grow to sell. 

     a. Product           b. Production   c. Produce   d. Productive 

9. She __________ millions of dollars since 2000. 

     a. earned            b. has earned  c. have earned  d. earns 

10. To buy fresh fish my mother has to go to the __________ early in the morning. 

     a. green market            b. street market             c. department store d. wet market 

11. The residents have been concerned __________ the new mall for a few months. 

    a. at   b. on              c. in   d. about                        

12. Ann’s grade is the same _____________ mine. 

    a. than              b. like   c. as   d. to 

13. My mother was _________ last night, so we went out for dinner. 

     a. tired enough to cook    c. too tired to cook 

     b. very tired to cook               d. tired for cooking 

14. The new shopping mall is quite …….the present shopping area. 

    a. different from b. the same  c. like to  d. similar 

15. Airmail is _........ expensive than surface mail 

     a. the most  b. the same  c. as   d. more 

16. My aunt hasn’t called  since I last _............... to her in May. 

     a. speak   b. has spoken  c. spoke  d. had spoken 

17. Customers can shop in ……… in the new shopping mall in town 

      a. concern  b. convenience c. comfort  d. community 

18. They offer a 10 percent _........on bus travel for students. 

      a. discount  b. term   c. fund   d. comfort 

19.We have a wide.........of imported furniture.  

     a. selective  b. selection  c. select  d. selected 

20. Many online retailers  …………..free delivery, saving you any extra costs. 

      a. offer                        b. notice  c. store   d. buy 

 

II.CAUTION SIGNS – WARNINGS  

1. What does this sign mean?  

  

 

A. Do not shake  hands without smiling . 

B. Life is better when you are laughing . 

C. Smile instead of shaking hands . 

D. Smile is a way to solve the problem . . 

2. What does this sign mean?  

 

 

A. No parking allowed   

B. No partying 

C. No pedestrians allowed 

D. No passing allowed  

3. What does this sign mean?  

 

A.  Study zone 

B. Quiet zone 

C. Detention room 

D. Testing in progress 



 

 

 

 

 

4. What does this sign mean?  

  

 

A. Take out the garbage  

B.  All trash must be in bags 

C. Recycle bottles only 

D. All trash must put in the container 

 


